BIỂU SỐ 1

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh môi trường năm 2025 xã Đăk Pék
(Kèm theo Báo cáo số:  302  /BC-UBND, ngày  22   tháng   10   năm 2025 của UBND xã Đăk Pék)

	TT
	Chỉ tiêu chủ yếu về môi trường
	Đơn vị tính
	Thực

hiện 2024
	Dự kiến năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kế hoạch
	So với
TH 2024 (%)
	

	1
	Tỷ lệ chất thải nguy hại (rắn, lỏng) được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia
	%
	80
	81
	101%
	Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	2
	Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn
	%
	76
	80
	105%
	


BIỂU SỐ 2
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh môi trường năm 2024 và 
kế hoạch thực hiện năm 2025 Xã Đăk Pék
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND, ngày       tháng       năm 2025 của UBND xã Đăk Pék)

	TT
	Chỉ tiêu chủ yếu về môi trường
	Khối lượng phát sinh (tấn/ năm)
	Khối lượng được xử lý
(tấn/ năm)
	Đơn vị

tính
	Kết quả thực

hiện 2024
	Dự kiến năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	So với
TH 2024 (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Tỷ lệ chất thải nguy hại (rắn, lỏng) được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia
	3,1
	2,52
	%
	80
	81
	100,6%
	

	2
	Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn
	4.015
	3.212
	%
	76
	80
	105%
	


Trong đó: (8)=(7)/(6)*100%

